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ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN: LỊCH SỬ 7

Tiết 50 – Tuần 26

Ngày kiểm tra: 16/3/2021

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Mã đề 702 )

Đề kiểm tra gồm 2 trang


Họ và tên: …………………………… Lớp: ……………………….

Học sinh làm vào phiếu bài làm

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1: Dưới thời vua Lê Thánh Tông, cả nước chia làm
	A. 5 đạo thừa tuyên.
	B. 13 đạo thừa tuyên.
	C. 12 lộ.
	D. 12 đạo thừa tuyên.


Câu 2: Thời Lê Sơ, giúp việc cho vua là
	A. các cơ quan chuyên môn.
	B. 6 bộ.

	C. quan đại thần.
	D. đại hành khiển.


Câu 3: Quân đội thời Lê sơ tổ chức theo chế độ
	A. ngụ nông ư binh.
	B. quân điền.
	C. chia làm 10 đạo.
	D. ngụ binh ư nông.


Câu 4: Quân đội thời Lê Sơ chia thành 2 bộ phận chính là quân triều đình và
	A. quân ở các địa phương.
	B. quân ở các lộ.

	C. quân các vương hầu.
	D. quân miền núi.


Câu 5: Ai là người dâng bản Bình ngô sách khi theo Lê Lợi?
	A. Nguyễn Chích
	B. Lê Lai
	C. Đinh Liệt
	D. Nguyễn Trãi

	Câu 6: Ai là người đứng đầu khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Trần Quý Khoáng
	B. Lê Lai
	C. Nguyễn Trãi
	D. Lê Lợi


Câu 7: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán thể hiện:
	A.  Chữ Nôm đã dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

	B.  Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.

	C. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

	D.  Chữ Nôm đã phát triển mạnh.


Câu 8: Thời Lê sơ tại sao trong điều lệ lập chợ quy định “Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày họp chợ cũ hay trước ngày họp chợ cũ”?
	A.  Để bảo vệ những phiên chợ cũ.

	B.  Tránh như vậy để tạo điều kiện cho chợ mới phát triển.

	C. Tránh tình trạng tranh giành khách hàng của nhau.

	D.  Để mọi người có thêm cơ hội, thời gian mua bán.


Câu 9: Quốc gia Đại Việc thời Lê sơ có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á?
	A. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á.
	B.  Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.

	C. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á. 
	D.  Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.

	Câu 10: Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới thời nào ở thế kỉ XVI?
A. Thời nhà Mạc.
	B. Thời “chúa Nguyễn”.

	C. Thời “Vua Lê – Chúa Trịnh”.
	D. Không phải các triều đại trên.


Câu 11: Kẻ chợ còn có tên gọi là gì?
	A. Thăng Long
	B. Thuận Hóa
	C. Phố Hiến
	D. Hội An


Câu 12: Nét tiêu biểu khoa cử đời Vua Lê Thánh Tông là
	A. tổ chức được nhiều kỳ thi.

	B. cách lấy đỗ rộng rãi, chọn người công bằng, không sót người tài, không lầm người kém.

	C. dùng thi cử để tuyển dụng người tài, quan lại.

	D. đỗ nhiều tiến sĩ, trạng nguyên.


Câu 13: Vào thế kỉ XVI – XVII, vị trí của Nho giáo ở nước ta như thế nào?
	A. Được xem như quốc giáo.

	B. Được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại.

	C. Không hề được quan tâm.

	D. Đã bị xóa bỏ hoàn toàn.


Câu 14: Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật
	A. Luật Minh Mạng.
	B. Hình thư.

	C. Luật Hồng Đức.
	D. Luật Gia Long.


Câu 15: Tại sao Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển?
	A.  Để tránh việc gây chia rẽ trong triều.

	B.  Vua muốn thay đổi không theo lệ cũ.

	C.  Để vua trực tiếp nắm quyền.

	D.  Để bộ máy hành chính đỡ cồng kềnh quan liêu.


Câu 16: Thời Lê Sơ, đứng đầu mỗi đạo là
	A. Tổng đốc.
	B. 3 ti.
	C. Tri phủ.
	D. An phủ sứ.


Câu 17: Điểm mới trong Quốc triều hình luật là gì? 

A. Chỉ bảo vệ vua quan.                        B. Bảo vệ người phụ nữ.

    C. Bảo vệ quan lại.                                 D. Bảo vệ người nông dân.

Câu 18: Vì sao vào thế kỉ XVII – XVIII, đạo Thiên chúa nhiều lần bị chúa Nguyễn, chúa Trịnh ngăn cấm du nhập vào nước ta?
	A. Đạo Thiên chúa không tốt.

	B. Không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Nguyễn, chúa Trịnh.

	C. Không phù hợp với làng quê Việt Nam.

	D. Đạo phật và Đạo giáo phát triển mạnh.


Câu 19: Khi dựng cờ khởi nghĩa, Lê Lợi lấy danh hiệu là gì?
	A. Bình Định Vương
	B. Lam Sơn Vương
	C. Nguyễn Vương
	D. Quang Trung


Câu 20: Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lê Lợi lấy tên nước là gì?
	A. Đại Cồ Việt
	B. Thăng Long
	C. Đại Ngu
	D. Đại Việt


II.Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :  Trình bày những khó khăn mà nghĩa quân đã gặp trong những năm đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 2 (3 điểm):  Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ? Qua sơ đồ em hãy nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê sơ?

--------------- Chúc con làm bài tốt! ---------------
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